	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 157/QĐ-UBND               
	             Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt và giao bổ sung kế hoạch kinh phí 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Quyết định số 2097/QĐ-BTC ngày 20/11/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 77/TTr-SKH ngày 11/5/2010 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và giao bổ sung kế hoạch nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí: 4.645.000.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng), gồm:
1- Dự án dạy nghề cho lao động nghèo: 2.500,0 triệu đồng.

Trong đó: 

1.1- Bổ sung chế độ cho học viên theo Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB và XH để thực hiện dự án dạy nghề cho lao động nghèo được giao tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh: 237 triệu đồng.

1.2- Đào tạo mới 37 lớp với 1.295 học viên: 2.263 triệu đồng.

Trong đó:
- Dạy nghề nông lâm, ngư nghiệp:

+ Số lớp: 14 lớp, số học viên: 490 người; thời gian đào tạo: 1 tháng

+ Kinh phí: 436,0 triệu đồng.

- Dạy nghề sản xuất, chế biến:

+ Số lớp: 11 lớp, số học viên: 385 người; thời gian đào tạo: 3 tháng

+ Kinh phí: 874,0 triệu đồng.

- Dạy nghề nông lâm, ngư nghiệp:

+ Số lớp: 12 lớp, số học viên: 420 người; thời gian đào tạo: 3 tháng

+ Kinh phí: 953,0 triệu đồng.

2- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: 1.520,0 triệu đồng, 
Trong đó:
- Huyện Na Hang:
 130,0 triệu đồng;

- Huyện Chiêm Hoá: 
350,0 triệu đồng;

- Huyện Hàm Yên: 
300,0 triệu đồng;

- Huyện Yên Sơn: 
190,0 triệu đồng;

- Huyện Sơn Dư​ơng:
550,0 triệu đồng.

3- Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo: 212,0 triệu đồng. Trong đó:
- Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo: 212,0 triệu đồng.

4- Hoạt động giám sát, đánh giá: 413,0 triệu đồng. Trong đó: 

- Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện: 76,4 triệu đồng;

- Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã:     336,6 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)
* Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung tại Quyết định số 2097/QĐ-BTC ngày 20/11/2009 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung tại Điều 1 Quyết này đảm bảo tiết kiệm, hịêu quả; đúng nội dung, mục đích, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện báo cáo định kỳ và quyết toán kinh phí đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Tuyên Quang: Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và khoản 1, Điều 2 Quyết định này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   KT. CHỦ TỊCH

                               PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)  

 Vũ Thị Bích Việt


BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung Kế hoạch năm 2010

	
	
	Tổng cộng
	Chia ra

	
	
	
	Sở Lao động TB và XH
	Sơn Dương
	Yên Sơn
	Thị xã T.Quang
	Hàm Yên
	Chiêm Hóa
	Na Hang

	
	Tổng cộng
	4.645,0
	2.712,0
	660,0
	280,0
	32,5
	354,4
	417,0
	189,1

	1
	Dự án dạy nghề cho lao động nghèo
	2.500,0
	2.500,0
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Bổ sung chế độ cho học viên theo Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB và XH để thực hiện dự án dạy nghề cho lao động nghèo được giao tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh:
	237,0
	237,0
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đào tạo mới 37 lớp, với 1.295 học viên.
	2.263,0
	2.263,0
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dạy nghề nông lâm, ngư nghiệp:
+ Số lớp: 14 lớp, số học viên: 490 người.
+ Thời gian đào tạo: 1 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí:
	436,0
	436,0
	
	
	
	
	
	

	
	- Dạy nghề sản xuất chế biến:
+ Số lớp: 11 lớp, số học viên: 385 người.

+ Thời gian đào tạo: 3 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí:
	874,0
	874,0
	
	
	
	
	
	

	
	- Dạy nghề kỹ thuật:
+ Số lớp: 12 lớp, số học viên: 420 người.

+ Thời gian đào tạo: 3 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí:
	953,0
	953,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	1.520,0
	
	550,0
	190,0
	
	300,0
	350,0
	130,0

	3
	Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo
	212,0
	212,0
	
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Đối tương: Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân.
* Thời gian tập huấn: 02 ngày

* Địa điểm tập huấn: Tại trung tâm các huyện, thị
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	413,0
	
	110,0
	90,0
	32,5
	54,4
	67,0
	59,1

	4.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	76,4
	
	15,0
	15,0
	
	10,4
	18,0
	18,0

	4.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	336,6
	
	95,0
	75,0
	32,5
	44,0
	49,0
	41,1

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số xã:
	14
	
	3
	3
	
	4
	1
	3

	
	+ Kinh phí
	80,0
	
	15
	15
	
	22
	7
	21

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số xã:
	48
	
	20
	10
	
	4
	9
	5

	
	+ Kinh phí
	146,5
	
	60,0
	30,0
	
	12,0
	27,0
	17,5

	
	- Xã còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Số xã:
	44
	
	8
	12
	13
	4
	6
	1

	
	+ Kinh phí
	110,1
	
	20,0
	30,0
	32,5
	10,0
	15,0
	2,6


SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	2.712,0

	1
	Dự án dạy nghề cho lao động nghèo
	2.500,0

	1.1
	Bổ sung chế độ cho học viên theo Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB và XH để thực hiện dự án dạy nghề cho lao động nghèo được giao tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh:
	237,0

	1.2
	Đào tạo mới 37 lớp, với 1.295 học viên.
	2.263,0

	
	Trong đó
	

	
	- Dạy nghề nông lâm, ngư nghiệp:

+ Số lớp: 14 lớp, số học viên: 490 người.

+ Thời gian đào tạo: 1 tháng
	

	
	+ Kinh phí:
	436,0

	
	- Dạy nghề sản xuất chế biến:

+ Số lớp: 11 lớp, số học viên: 385 người.

+ Thời gian đào tạo: 3 tháng
	

	
	+ Kinh phí:
	874,0

	
	- Dạy nghề kỹ thuật:

+ Số lớp: 12 lớp, số học viên: 420 người.

+ Thời gian đào tạo: 3 tháng
	

	
	+ Kinh phí:
	953,0

	2
	Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo
	212,0

	
	Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo
	

	
	* Đối tương: Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân.

* Thời gian tập huấn: 02 ngày

* Địa điểm tập huấn: Tại trung tâm các huyện, thị
	


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	660,0

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	550,0

	2
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	110,0

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	15,0

	2.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	95,0

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	

	
	+ Số xã:
	3

	
	+ Kinh phí
	15,0

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	

	
	+ Số xã:
	20

	
	+ Kinh phí
	60,0

	
	- Xã còn lại
	

	
	+ Số xã:
	8

	
	+ Kinh phí
	20,0


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN SƠN
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	280,0

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	190,0

	2
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	90,0

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	15,0

	2.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	75

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	

	
	+ Số xã:
	3

	
	+ Kinh phí
	15,0

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	

	
	+ Số xã:
	10

	
	+ Kinh phí
	30,0

	
	- Xã còn lại
	

	
	+ Số xã:
	12

	
	+ Kinh phí
	30,0


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TUYÊN QUANG
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	32,5

	1
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	32,5

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã 
	32,5

	
	+ Số xã:
	13

	
	+ Kinh phí
	32,5


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	354,4

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	300,0

	2
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	54,4

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	10,4

	2.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	44

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	

	
	+ Số xã:
	4

	
	+ Kinh phí
	22,0

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	

	
	+ Số xã:
	4

	
	+ Kinh phí
	12,0

	
	- Xã còn lại
	

	
	+ Số xã:
	4

	
	+ Kinh phí
	10,0


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	417,0

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	350,0

	2
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	67,0

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	18,0

	2.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	49,0

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	

	
	+ Số xã:
	1

	
	+ Kinh phí
	7,0

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	

	
	+ Số xã:
	9

	
	+ Kinh phí
	27,0

	
	- Xã còn lại
	

	
	+ Số xã:
	6

	
	+ Kinh phí
	15,0


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG
BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2010 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

(Kèm theo QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Bổ sung KH năm 2010 (triệu đồng)

	
	Tổng cộng
	189,1

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
	130,0

	2
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	59,1

	2.1
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện
	18,0

	2.2
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (các xã ngoài CT 135 giai đoạn II)
	41,1

	
	- Xã có từ 25% hộ nghèo trở lên
	

	
	+ Số xã:
	3

	
	+ Kinh phí
	21,0

	
	- Xã có từ 10% đến dưới 25% hộ nghèo 
	

	
	+ Số xã:
	5

	
	+ Kinh phí
	17,5

	
	- Xã còn lại
	

	
	+ Số xã:
	1

	
	+ Kinh phí
	2,6
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